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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng ức chế virus dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) 

của 9 đơn chất có nguồn gốc thảo dược gồm: glycyrrhizin, berberine, emodin, ellagic acid, methyl 
gallate, caffeic acid, kaempferol, baicalein và naringenin. Thử nghiệm khả năng gây độc tế bào trên 
đại thực bào phế nang lợn cho thấy glycyrrhizin, berberine, ellagic acid, methyl gallate, kaempferol 
và naringenin không gây độc tế bào, emodin, caffeic acid và baicalein gây độc tế bào ở nồng độ 200 
µM/ml. Kết quả thử nghiệm khả năng ức chế virus DTLCP của các đơn chất cho thấy berberine và 
emodin thể hiện khả năng ức chế virus DTLCP rõ rệt. Sau 48 giờ ủ berberine (nồng độ 200 µM/ml) 
với virus DTLCP, hiệu giá của virus giảm từ 107,47 xuống 105,80; còn với emodin ở nồng độ 150 µM/
ml thì hiệu giá virus giảm từ 107,47 xuống còn 106,47.
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SUMMARY
The study was carried out to evaluate the inhibitory ability of 9 herbal ingredients including: 

glycyrrhizin, berberine, emodin, ellagic acid, methyl gallate, caffeic acid, kaempferol, baicalein 
and naringenin to African swine fever virus (ASFV). The test for cytotoxicity on porcine alveolar 
macrophages by these herbal ingredients showed that glycyrrhizin, berberine, ellagic acid, 
methyl gallate, kaempferol and naringenin did  not cause cytotoxic, emodin, caffeic acid and 
baicalein caued cytotoxic at a concentration of 200 µM/ml. The results of testing the ability to 
inhibit ASFV of the single substance showed that berberine and emodin showed a significant 
ability to inhibit ASFV. After 48 hours of incubating 200 µM/ml of berberine with ASFV, the viral 
titer decreased from 107.47 to 105.80; and with emodin at a concentration of 150 µM/ml, the viral 
titer decreased from 107.47 to 106.47.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) là một 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, virus gây bệnh 

cho lợn nuôi và lợn rừng, không gây bệnh cho 
người và các loài động vật khác. Bệnh lây lan 
nhanh và gây chết lợn với tỷ lệ lên đến 100% 


